TÓM TẮT SỬA ĐỔI LUẬT THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NĂM 2016 – 2017

(Bản dịch từ Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế IFAB tháng 05/2016, 

các sửa đổi Luật có hiệu lực từ ngày 01/6/2016)

LUẬT 1 – SÂN THI ĐẤU
- Sân thi đấu phải hoàn toàn bằng chất liệu cỏ tự nhiên hoặc cỏ nhân tạo, hệ thống kết hợp có thể được phép sử dụng.

- Điều lệ giải có thể quy định kích thước sân thi đấu nhưng phải trong khuôn khổ của Luật.

- Mọi hình thức quảng cáo thương mại đều chỉ được phép xuất hiện cách sân thi đấu ít nhất 01m tính từ biên.

- Các đội bóng, Liên đoàn bóng đá có thể in logo của mình lên cờ phạt góc (nhưng không phải lên cột cờ) và không được in quảng cáo (tương tự với bóng).
LUẬT 2 – BÓNG

Không có thay đổi

LUẬT 3 – CẦU THỦ (TÊN GỌI MỚI)
- Trận đấu không thể bắt đầu hoặc bắt đầu lại nếu một trong hai đội không còn đủ 07 cầu thủ.

- Cầu thủ dự bị có thể thực hiện việc bắt đầu lại trận đấu (bao gồm ném biên hoặc phạt góc) nhưng trước hết phải bước vào sân (để hoàn tất thủ tục thay thế cầu thủ).

- Cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu (mà không qua cảnh cáo) trước khi bắt đầu trận đấu (xem Luật 5 bên dưới). Nếu điều này xảy ra thì:

+ Trước khi nộp danh sách đăng ký thi đấu: Cầu thủ đó không còn được có tên trong danh sách thi đấu.
+ Sau khi nộp danh sách đăng ký thi đấu và trước khi bắt đầu trận đấu: Cầu thủ đó có thể được thay thế bằng một cầu thủ dự bị (và cầu thủ dự bị này sẽ không được thay thế bằng một cầu thủ khác vào danh sách nữa). Đội bóng mất đi một cầu thủ dự bị.

Lưu ý: Trong cả 02 trường hợp trên, đội bóng sẽ bắt đầu trận đấu với 11 cầu thủ và vẫn có thể thực hiện số lần thay thế cầu thủ tối đa.

- Nếu cầu thủ dự bị, cầu thủ bị thay thế, quan chức của đội bóng hoặc cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu vào sân và gây ảnh hưởng đến việc thi đấu hoặc đến cầu thủ đội đối phương thì sẽ bị quả phạt trực tiếp (bị phạt đền nếu vi phạm xảy ra trong khu phạt đền của đội mình).
- Nếu có người hay vật khác (ngoài các cầu thủ) chạm vào bóng khi bóng đang tiến vào cầu môn mà bóng vẫn đi vào trong cầu môn thì bàn thắng có thể được công nhận với điều kiện các hậu vệ không bị ảnh hưởng và bóng không đi vào cầu môn của đội đối phương.

- Nếu bàn thắng xảy ra trong lúc có người thừa trên sân và trọng tài đã cho bắt đầu lại trận đấu thì  bàn thắng vẫn được công nhận và trận đấu được tiếp tục; vấn đề này sẽ được báo cáo lại sau trận đấu.

LUẬT 4 – TRANG PHỤC CỦA CẦU THỦ
- Mọi chất liệu mặc bên ngoài hay bao quanh tất (vớ) đều phải cùng màu với phần tất (vớ) tại vị trí đó (mọi chất liệu đều áp dụng điều này chứ không chỉ riêng với băng dán tất (vớ)).
- Nếu cầu thủ vô tình bị tuột giày hay bọc ống chân, họ có thể tiếp tục thi đấu cho đến khi trận đấu dừng ở tình huống ngay sau đó.

- Quần đùi lót hoặc quần bó phải cùng màu với màu chính hoặc màu viền dưới của quần đùi ngoài và giống nhau giữa các cầu thủ trong cùng đội.

- Cầu thủ dự bị (cũng như cầu thủ và các quan chức trong khu vực kỹ thuật…) không được mang các thiết bị liên lạc điện tử.

- Cầu thủ có thể trở lại sân khi bóng trong cuộc, sau khi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa trang phục và đã được kiểm tra (bởi trọng tài, trọng tài thứ tư hoặc trợ lý trọng tài) và khi được trọng tài ra hiệu.

LUẬT 5 – TRỌNG TÀI
- Quyết định sẽ không thể được thay đổi nếu trận đấu đã bắt đầu lại hoặc trọng tài đã rời khỏi sân sau khi kết thúc 1 hiệp đấu.
- Nếu nhiều (lỗi) xảy ra cùng một lúc thì (lỗi) nghiêm trọng nhất về mức độ, tính nghiêm trọng và ảnh hưởng về chiến thuật thi đấu sẽ bị xử phạt.

- Cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu kể từ thời điểm trọng tài vào sân để kiểm tra trước trận đấu (xem Luật 3 phía trên). Mọi sai phạm hay hành vi không phù hợp khác sẽ không bị cảnh cáo thẻ vàng mà sẽ được báo cáo sau trận đấu.

- Nếu một cầu thủ bị thương do hành vi phạm lỗi mà lỗi đó bị thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, cầu thủ bị thương có thể được kiểm tra hoặc chữa trị nhanh trên sân mà không phải rời sân, nếu việc chữa trị không thể thực hiện nhanh chóng thì cầu thủ buộc phải rời sân.

- Đã có danh mục các trang phục, thiết bị mà trọng tài có thể hoặc được phép sử dụng.

- Sơ đồ các ký hiệu của trọng tài được thể hiện trong mục Hướng dẫn.

LUẬT 6 – QUAN CHỨC TRẬN ĐẤU KHÁC (TÊN GỌI MỚI)
- Nhiều thông tin về nhiệm vụ của các trợ lý trọng tài, trợ lý trọng tài bổ sung, trọng tài thứ tư được cập nhật.
- Sơ đồ các ký hiệu của trợ lý trọng tài được thể hiện trong mục Hướng dẫn.

LUẬT 7 – THỜI GIAN TRẬN ĐẤU

- Điều lệ các giải đấu ngày nay cho phép được nghỉ giải lao vì lý do y tế (như bổ sung nước khi trời quá nóng hoặc khí hậu ẩm ướt).

LUẬT 8 – BẮT ĐẦU VÀ BẮT ĐẦU LẠI TRẬN ĐẤU

- Đã cập nhật mọi tình huống bắt đầu lại trận đấu (trước đây chỉ có giao bóng và thả bóng chạm đất).

- Bóng phải di chuyển một cách rõ ràng để được tính là bóng trong cuộc đối với tất cả các tình huống bắt đầu lại trận đấu bằng quả đá phạt.

- Có thể giao bóng theo mọi hướng khi bắt đầu trận đấu (trước đây chỉ được phép đá về phía trước), đồng đội của cầu thủ đá quả giao bóng không được phép đứng ở nửa sân của đối phương khi giao bóng.

- Trọng tài không có thẩm quyền “áp đặt” kết quả của việc thả bóng chạm đất.

LUẬT 9 – BÓNG TRONG CUỘC VÀ BÓNG NGOÀI CUỘC

- Nếu bóng bật trúng một quan chức của trận đấu (kể cả trợ lý trọng tài hoặc trợ lý trọng tài bổ sung ở ngoài sân) thì trận đấu vẫn được tiếp tục trừ khi bóng ngoài cuộc.

LUẬT 10 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
* Đá luân lưu 11m:

- Trọng tài tung đồng xu để chọn cầu môn (trừ khi có lý do thời tiết, an toàn,…).

- Trọng tài sẽ tung đồng xu lần 2 để xác định đội bóng thực hiện quả đầu tiên.

- Cầu thủ tạm rời sân tại thời điểm còi hiệu kết thúc trận đấu (do chấn thương hoặc thay đổi trang phục) có thể tham gia.

- Không cần phải báo trước với trọng tài về thứ tự cũng như thành phần cầu thủ tham gia thực hiện đá luân lưu.

- Nếu một đội mất một cầu thủ trong quá trình đá (do bị chấn thương, thẻ đỏ), đội kia phải bớt đi một cầu thủ (tương tự như khi bắt đầu đá luân lưu).
- Một quả đá luân lưu hoàn chỉnh được tính khi bóng ngừng duy chuyển (kể cả do bị thủ môn bắt lại), ra ngoài sân hoặc khi có vi phạm; mỗi cầu thủ chỉ được đá một lần.

- Nếu cầu thủ rời sân trong quá trình đá luân lưu, việc đá luân lưu sẽ không bị hoãn lại và nếu cầu thủ đó không quay lại kịp thời để thực hiện quả đá luân lưu thì quả đó xem như bị mất (xem như đã thực hiện lượt đá đó và không thành công).

LUẬT 11 – VIỆT VỊ

- Vị trí đường giữa sân không bị tính là việt vị, cầu thủ phải ở sân đối phương mới bị tính việt vị.

- Cánh tay và bàn tay cầu thủ (kể cả thủ môn) không bị tính khi xét việt vị.

- Các quả đá phạt việt vị sẽ được thực hiện tại vị trí cầu thủ vi phạm lỗi việt vị, kể cả trên phần sân của cầu thủ đó. Cầu thủ không bị tính là việt vị khi ở trên phần sân của đội mình nhưng có thể lùi về phần sân của mình từ vị trí việt vị trên sân đối phương và phạm lỗi việt vị (chạm bóng, tranh bóng…) – đây là vị trí thực hiện quả đá phạt.
- Cầu thủ phòng ngự rời sân qua đường biên ngang và không vào lại trong sân được tính là đang ở trên đường biên ngang cho đến khi trận đấu dừng lại hoặc đồng đội của cầu thủ phòng ngự đó đưa bóng đến đường giữa sân và bóng đã ra khỏi khu vực phạt đền của họ. Tương tự như trên đối với các tiền đạo khi trở lại sân, trước đây điểm trở lại sân được xem là điểm để xét vị trị việt vị.
LUẬT 12 – LỖI VÀ HÀNH VI KHIẾM NHÃ

- Nếu lỗi mà có va chạm với cầu thủ đối phương thì bị quả phạt trực tiếp.

- Nếu một cầu thủ bị thẻ đỏ (truất quyền thi đấu) hoặc thẻ vàng lần 2 và trọng tài áp dụng lợi thế, cầu thủ sẽ không được tham gia thi đấu nữa, thẻ đỏ sẽ được đưa ra (khi bóng ngoài cuộc ngay sau đó). Nếu cầu thủ tiếp tục tham gia thi đấu, trọng tài sẽ dừng trận đấu, rút thẻ đỏ (truất quyền thi đấu) và đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp.

- Không phải lúc nào lỗi tay chạm bóng cũng bị thẻ vàng (cảnh cáo), điều này tùy vào hệ quả do việc chạm tay đó mang lại (ví dụ như ngăn cản một đường tấn công triển vọng).

- Nếu một cầu thủ phạm lỗi và ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt trong khu phạt đền bây giờ sẽ chỉ bị thẻ vàng (cảnh cáo), với điều kiện việc phạm lỗi đó là nhằm nỗ lực chơi bóng hoặc tranh bóng. Tuy nhiên, các lỗi sau sẽ vẫn bị thẻ đỏ (truất quyền thi đấu):
+ Dùng tay chơi bóng;

+ Giữ, kéo hoặc đẩy cầu thủ đối phương;

+ Không cố ý chơi bóng;

+ Không có cơ hội tranh cướp bóng;

+ Lỗi nghiêm trọng, hành vi bạo lực.

- Tìm cách có hành vi bạo lực sẽ bị truất quyền thi đấu, bất kể có tác động (trúng) đến cầu thủ đối phương hay không.

- Cầu thủ cố ý tấn công cầu thủ đối phương vào đầu, mặt, đều bị truất quyền thi đấu trừ khi lực tác động là rất nhỏ hoặc không đáng kể.

- Các lỗi vi phạm đối với đồng đội, cầu thủ dự bị, quan chức cùng đội, quan chức trận đấu…đều bị quả phạt trực tiếp (trừ lỗi phản đối quyết định của trọng tài vẫn bị quả phạt gián tiếp).

- Lỗi ở ngoài sân sẽ bị phạt quả đá phạt trên các đường giới hạn của sân thi đấu gần vị trí phạm lỗi nhất (phạt đền nếu nằm trong khu vực phạt đền của đội có cầu thủ vi phạm).

LUẬT 13 – CÁC QUẢ PHẠT

- Cập nhật sự khác biệt về “cản phá” một quả đá phạt và “đón nhận” bóng sau khi quả đá phạt được thực hiện.

LUẬT 14 – QUẢ PHẠT ĐỀN

- Nếu thủ môn di chuyển trước rõ ràng khiến quả phạt đền phải được thực hiện lại, thủ môn sẽ nhận thẻ vàng (cảnh cáo).
- Nếu đá bóng về phía sau sẽ bị quả phạt gián tiếp.

- Nếu cầu thủ thực hiện quả phạt đền dừng lại và thực hiện “động tác giả” khi kết thúc chạy đà, sẽ bị quả phạt gián tiếp và nhận thẻ vàng (cảnh cáo) kể cả khi bóng đã vào lưới (không đá lại).

LUẬT 15 – NÉM BIÊN

- Bóng phải được ném bằng CẢ HAI TAY, không được ném bằng một tay, còn tay kia “định hướng” bóng.

LUẬT 16 – QUẢ PHÁT BÓNG

- Quả phát bóng được đá vào cầu môn của cầu thủ thực hiện quả phát bóng, đội đối phương sẽ được đá phạt góc.

- Cầu thủ đối phương trong khu phạt đền, khi quả phát bóng được thực hiện, không được chạm vào hoặc tranh cướp bóng, trước khi có cầu thủ khác chạm vào bóng (nếu vi phạm sẽ đá lại quả phát bóng).

LUẬT 17 – QUẢ PHẠT GÓC

- Quả phạt góc được đá vào cầu môn của cầu thủ thực hiện quả phạt góc, thì đội đối phương sẽ được đá phạt góc.
